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I. Tổng quan:  

- Số tiết/tuần: 

Cả năm 35 tuần x 1 tiết/tuần = 35 tiết 

Học kỳ 1 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết 

Học kỳ 2 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết 

- Mô tả sơ lược 

Hình thức Số tiết Thời gian 

Lý thuyết, thực hành 27 tiết  

Ôn tập kiểm tra giữa kỳ 2 tiết Tuần 9, 27 

Kiểm tra giữa kỳ 2 tiết Tuần 10, 28 

Ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2 tiết Tuần 17, 34 

Kiểm tra cuối kỳ 2 tiết Tuần 18, 35 

- Mô tả đánh giá (Theo quy định công văn ban hành) 

Hình thức Gợi ý hình thức đánh giá Số cột điểm (4 cột)/học kỳ 

Kiểm tra thường xuyên (KTTX) 
Miệng hoặc sản phẩm hoạt động thực hành đơn giản 01 

Sản phẩm hoạt động thực hành hoàn chỉnh 01 

Kiểm tra giữa kỳ  Kiểm tra giữa kỳ (trên giấy & thực hành) 01 

Kiểm tra cuối kỳ  Kiểm tra cuối kỳ (trên giấy & thực hành) 01 



II. Khung chương trình theo chủ đề/bài học: 

HỌC KÌ I 

Tuần Tiết Tên chủ đề/ bài học Thiết bị dạy học 
Địa điểm dạy học và lưu ý 

thực hiện 

Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng 

1 1 Bài 1. Thông tin và dữ liệu 
- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, bảng 

nhóm 
- Phòng học, phòng máy 

2 2 Bài 2. Xử lí thông tin 
- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, bảng 

nhóm 
- Phòng học, phòng máy 

3 3 Bài 3. Thông tin trong máy tính SGK, màn hình, máy tính, bảng nhóm - Phòng học, phòng máy  

4 4 Bài 3. Thông tin trong máy tính (tt) 
- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, bảng 

nhóm hoặc giấy Roki, phấn viết 
- Phòng học, phòng máy 

Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet 

5 5 Bài 4. Mạng máy tính  
- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính kết nối 

mạng, phấn viết 
- Phòng học, phòng máy tính 

6 6 Bài 4. Mạng máy tính (tt) 
- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính kết nối 

mạng, phấn viết 
- Phòng học, phòng máy tính 

7 7 Bài 5. Internet 
- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính kết nối 

mạng, phấn viết 
- Phòng học, phòng máy tính 

  
Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm 

và trao đổi thông tin 
  

8 8 Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính kết nối 

mạng, phấn viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, 

các phiếu học tập 

- Tổ chức hướng dẫn để học 

sinh thực hành trên máy tính 

hoặc thiết bị thông minh có 

kết nối internet tìm hiểu về 

mạng toàn cầu 

9 9 Ôn tập giữa kì 1 

-  SGK, bài giảng, màn hình, máy tính kết nối 

mạng, phấn viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, 

các phiếu học tập 

- Phòng học 

10 10 Kiểm tra giữa kì 1 - Giấy kiểm tra, phấn viết, đề kiểm tra - Phòng học 



11 11 Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu (tt) 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính kết nối 

mạng, phấn viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, 

các phiếu học tập 

- Tổ chức hướng dẫn để học 

sinh thực hành trên máy tính 

hoặc thiết bị thông minh có 

kết nối internet và các thao 

tác cơ bản với điện tử 

12 12 Bài 7. Tìm kiếm thông tin trên Internet 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính kết nối 

mạng, phấn viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, 

các phiếu học tập 

- Phòng máy tính có kết nối 

mạng 

13 13 Bài 8. Thư điện tử 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính kết nối 

mạng, phấn viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, 

các phiếu học tập 

- Phòng máy tính có kết nối 

mạng 

14 14 Bài 8. Thư điện tử (tt) 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính kết nối 

mạng, phấn viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, 

các phiếu học tập 

- Phòng máy tính có kết nối 

mạng 

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số 

15 15 Bài 9. An toàn thông tin trên Internet 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính kết nối 

mạng, phấn viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, 

các phiếu học tập 

 

 

 

 

- Tổ chức hướng dẫn để học 

sinh thực hành trên máy tính 

hoặc thiết bị thông minh có 

kết nối internet về cách bảo 

vệ thông tin cá nhân và thực 

hành trao đổi thông tin tên 

mạng 

16 16 
Bài 9. An toàn thông tin trên Internet 

(tt) 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính kết nối 

mạng, phấn viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, 

các phiếu học tập 

- Tổ chức hướng dẫn để học 

sinh thực hành trên máy tính 

hoặc thiết bị thông minh có 

kết nối internet về cách bảo 

vệ thông tin cá nhân và thực 

hành trao đổi thông tin tên 

mạng 

17 17 Ôn tập cuối học kỳ 1 
- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, phấn 

viết 

- Phòng học hoặc phòng máy 

18 18 Kiểm tra cuối học kỳ I - Giấy kiểm tra, phấn viết, đề kiểm tra - Phòng học 



HỌC KÌ II 

 

Tuần Tiết Tên chủ đề/ bài học Thiết bị dạy học 
Địa điểm dạy học và lưu ý 

thực hiện 

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học 

19 19 
Bài 10. Sơ đồ tư duy  

(Giao nhiệm vụ BT dự án. Sổ lưu niệm) 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, bảng 

nhóm hoặc giấy Roki, phấn viết, máy tính cài 

phần mềm 

- Phòng học, phòng máy 

20 20 Bài 10. Sơ đồ tư duy (tt) 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, bảng 

nhóm hoặc giấy Roki, phấn viết,  máy tính 

cài phần mềm 

- Phòng học, phòng máy 

21 21 Bài 11. Định dạng văn bản 
- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính cài 

phần mềm MS Word  

- Phòng học, phòng máy 

 

22 22 Bài 11. Định dạng văn bản (tt) 
- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính cài 

phần mềm MS Word  

- Phòng học, phòng máy 

 

23 23 
Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng 

bảng 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính cài 

phần mềm MS Word  

- Phòng học, phòng máy 

 

24 24 
Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng 

bảng(tt) 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính cài 

phần mềm MS Word  

- Phòng học, phòng máy 

 

25 25 
Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay 

thế 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính cài 

phần mềm MS Word  

- Phòng học, phòng máy 

 

26 26 

Bài 14. Thực hành tổng hợp: Hoàn 

thành sổ lưu niệm (Báo cáo kết quả BT 

dự án) 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, cài 

phần mềm  

 

- Phòng học, phòng máy 

 

27 27 Ôn tập giữa học kỳ 2 - SGK, bài giảng, màn hình - Phòng học, phòng máy 

28 28 Kiểm tra giữa học kỳ 2 - Giấy kiểm tra, phấn viết, đề kiểm tra - Phòng học, phòng máy 



Chủ đề 6.  Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính 

29 29 Bài 15. Thuật toán 
- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, phấn 

viết 

- Phòng học, phòng máy tính 

30 30 Bài 15. Thuật toán (tt) 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, phấn 

viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, các phiếu 

học tập 

- Phòng học, phòng máy tính 

31 31 Bài 16. Các cấu trúc điều khiển 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, phấn 

viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, các phiếu 

học tập 

- Phòng học, phòng máy tính 

32 32 Bài 16. Các cấu trúc điều khiển (tt) 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, phấn 

viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, các phiếu 

học tập 

- Phòng học, phòng máy tính 

33 33 Bài 17. Chương trình máy tính 

- SGK, bài giảng, màn hình, máy tính, phấn 

viết, bảng nhóm hoặc giấy Roki, các phiếu 

học tập 

- Phòng học, phòng máy tính 

34 34 Ôn tập cuối học kỳ 2 - SGK, bài giảng, m/hình, máy tính, phấn viết - Phòng học, phòng máy 

35 35 Kiểm tra cuối học kỳ 2 - Giấy kiểm tra, phấn viết, đề kiểm tra - Phòng học 

III. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên)    

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Trai 

  

Tam Tiến ngày  04 tháng 09  năm 2023 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tuyền 

 


